	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2016-2017
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Bài tập 1 (2điểm) 
   Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng vào bài kiểm tra.
Câu 1: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đem lại quyền lợi cho ai?
	A. Nhân dân lao động Anh
	C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới

	B. Quí tộc cũ                                         
	D. Vua nước Anh     


Câu 2: Những đáp án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
    A. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền
    B. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản
    C. Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản cho nhân dân
    D. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới                                                                 
Câu 3: Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XVIII là gì?
	A. Bãi công, đòi tăng lương giảm giờ làm          
	C. Đập phá máy móc             

	B. Đập phá máy móc, đốt công xưởng              
	D. Mít tinh, biểu tình                                


Câu 4: Cuộc cách mạng công nghiệp đã để lại những hệ quả quan trọng nào?
    A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản
    B. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên    
    C. Các cuộc đấu tranh gay gắt của giai cấp vô sản chống chủ nghĩa tư bản
    D. Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản    
Bài tập 2 (1điểm) 
    Điền từ hoặc cụm từ cho sẵn (cách mạng công nghiệp, máy móc, thủ công, công nghiệp hóa ) vào chỗ trống sao cho phù hợp với nội dung đã học về cách mạng công nghiệp ở Anh:
    Từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh đã diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ …(1)…sang sản xuất lớn bằng …(2). Đây là cuộc..(3)....hay…(4…) việc sản xuất. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1(3 điểm): Trình bày những nét chính về cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung
Quốc?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga (1917)?
Câu 3 (1 điểm): Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại. Theo em, hiện nay các nước cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới?
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Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Bài tập 1: (2điểm) Chọn mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	A, B
	B
	A, C


Bài tập 2: (1điểm) Chọn mỗi ý đúng được 0,25 điểm
-  (1) thủ công
-  (2) máy móc
-  (3) cách mạng công nghiệp
-  (4) công nghiệp hóa
Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

	- Hoàn cảnh lịch sử:
+ Phong trào đấu tranh bền bỉ của nhân dân tiếp tục diễn ra
+ Giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu tập trung lực lượng nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng. 
+ Tháng 8/1905: Tôn Trung Sơn( đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng Trung Quốc đầu thế kỉ XX) thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra học thuyết tam dân
- Diễn biến:
+ Ngày 10/10/1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương giành thắng lợi.
+ Ngày 29/12/1911, chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời. 
+ Tháng 2/1912, Viên Thế Khải- một viên đại thần của nhà Thanh lên thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng Tân Hợi gần như kết thúc. 
- Ý nghĩa: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập chế độ cộng hòa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Hạn chế: Chưa giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản
	0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ


	2

	* Đối với nước Nga:
- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu người Nga….
- Đưa những người lao động lên nắm quyền, xây dựng chế độ mới- chế độ xã hội chủ nghĩa…..
* Đối với thế giới giới:
- Dấn đến những thay đổi lớn trên thế giới và để lại nhiểu bài học quý báu…. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước 

	1đ
1đ
   
0,5đ
0,5đ

	3
	- Đoàn kết, bảo vệ hòa bình
- Phản đối chiến tranh, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh…
- Bình đẳng, hợp tác, tôn trọng nền văn hóa của các nước láng giềng…
	0,25đ
0,25đ
0,5đ
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I. MỤC TIÊU:
1. Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh từ tuần 1 đến hết tuần 16
2. Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, nhận định, vận dụng các kiến thức đã học để đánh giá được các sự kiện lịch sử, liên hệ với thực tế
3. Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước;   phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra
II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản
	5
            3
	
	
	
	
	
	
	
	5
3

	Châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XI X
	
	
	
	1
           
         3
	
	
	
	
	1
3

	Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917- 1921)
	
	
	
	
	
	1
           
         3
	
	   
	1
3

	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	
	
	
	
	
	
	
	1
     
1
	1
    
1

	Tổng
	5
                   3
	1
3
	1
3
	1
                1
	8
10


	BGH DUYỆT
Khúc Thị Mỹ Hạnh

	TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết

	NHÓM TRƯỞNG
Lê Thị Hải Lý
	GV RA ĐỀ
Lê Thị Thúy Ngoan
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Bài tập 1: (2điểm) 
      Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng vào bài kiểm tra.
Câu 1: Cuộc cách mạng nào được coi là mốc mở đầu lịch sử thế giới cận đại?
      A. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
      B. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII
      C. Cách mạng Bắc Mĩ thế kỉ XVIII
      D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
Câu 2: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có mấy đẳng cấp?
     A. 4 đẳng cấp                                 C. 2 đẳng cấp
     B. 3 đẳng cấp                                 D. 1 đẳng cấp
Câu 3: Ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là gì?
     A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ
     B. Đáp ứng được quyền lợi của nhân dân lao động     
     C. Đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới
     D. Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất
Câu 4: Cuộc cách mạng công nghiệp đã để lại những hệ quả quan trọng nào?
     A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản
     B. Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản    
     C. Các cuộc đấu tranh gay gắt của giai cấp vô sản chống chủ nghĩa tư bản
     D. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên 
Bài tập 2 (1điểm) 
      Điền từ hoặc cum từ cho sẵn (Công nghiệp hóa, nông nghiệp, tư bản chủ nghĩa, công nghiệp) vào chỗ trống sao cho phù hợp với nội dung đã học về cách mạng tư sản Anh:
    (1)…diễn ra đầu tiên ở Anh, sớm hơn các nước khác khoảng 60 đến 100 năm và trở nên phổ biến ở các nước..(2..). Anh từ một nước…(3…) trở thành nước…(4…) phát triển nhất thế giới.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1  (3 điểm): Trình bày nội dung, kết quả và tính chất của cuộc Duy Tân Minh 
Trị năm 1868 ở Nhật Bản?
Câu 2 (3 điểm): Trình bày ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 3 (1 điểm): Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại. Theo em, hiện nay các nước cần phải làm gì để góp phần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới
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Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Bài tập 1: (2điểm) Khoanh tròn mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	B
	A, C
	A, B


Bài tập 2: (1điểm) Chọn mỗi ý đúng được 0,25 điểm
· (1) công nghiệp hóa
· (2) tư bản chủ nghĩa
· (3) nông nghiệp
· (4) công nghiệp
Phần II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

	· Chính trị:
+ Đưa quý tộc, tư sản lên nắm  quyền
+ Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến
· Kinh tế:
+ Thống nhất thị trường, tiền tệ 
+ Phát triển CNTB ở nông thôn xây dựng đường xá, cầu cống... 
· Quân sự:
+ Phát triển theo kiểu phương Tây 
+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự. ..
· Giáo dục:
+ Thực hiện giáo dục bắt buộc. ..
+ Chú trọng KHKT. ..
· Kết quả, tính chất:
+ Thoát khỏi nguy cơ trở thuộc địa,  Nhật trở thành nước tư bản công nhiệp
+ Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để
	0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	2

	* Đối với nước Nga:
- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu người Nga….
- Đưa những người lao động lên nắm quyền, xây dựng chế độ mới- chế độ xã hội chủ nghĩa…..
* Đối với thế giới giới:
- Dấn đến những thay đổi lớn trên thế giới và để lại nhiểu bài học quý báu…. 
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước 

	1đ
1đ
  
  0,5đ
0,5đ

	3
	- Đoàn kết, bảo vệ hòa bình
- Phản đối chiến tranh, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh…
- Bình đẳng, hợp tác, tôn trọng nền văn hóa của các nước láng giềng…
	0,25đ
0,25đ
0,5đ
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I. MỤC TIÊU:
1. Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh từ tuần 1 đến hết tuần 16
2. Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, nhận định, vận dụng các kiến thức đã học để đánh giá được các sự kiện lịch sử, liên hệ với thực tế
3. Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước;   phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra
II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản
	5
            3
	
	
	
	
	
	
	
	5
3

	Châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX
	
	
	
	1
           
         3
	
	
	
	
	1
3

	Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917- 1921)
	
	
	
	
	
	1
           
         3
	
	   
	1
3

	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	
	
	
	
	
	
	
	1
     
1
	1
    
1

	Tổng
	5
                   3
	1
3
	1
3
	1
                1
	8
10
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